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Tiết 23+24

ÔN TẬP CHỦ ĐỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ BẬC NHẤT

Phiếu hướng dẫn học sinh tự học 
(Phần này các em không viết vào tập, các em đọc để biết cách học )
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Hoạt động 1:  lý thuyết

	HS được củng cố và khắc sâu các KT cơ bản về hàm số như khái niệm hàm số, biến số, đồ thị của hàm số, khái niệm về hàm số bậc nhất, sự biến thiên và điều kiện để các đường thẳng song song, trùng nhau, cắt nhau.
- HS vẽ thành thạo đồ thị của hàm số bậc nhất, xác định được góc của đường thẳng 
y = ax + b và trục Ox, xác định được hàm số y = ax + b thoả mãn đk nào đó


	Hoạt động 2:  bài tập
	


Bài ghi học sinh
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ BẬC NHẤT

A- LÝ THUYẾT
1.Khái niệm hàm số 
Định nghĩa: Nếu đại lượng y phụ thuộc vào một đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số.
Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến 
Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi giá trị của x thuộc tập số thực R. Với x1, x2 tùy ý thuộc R:
a) Nếu x1< x2  mà f(x1 ) < f(x2 ) thì hàm số y=f(x) được gọi là hàm đồng biến trên R.R.
b) Nếu x1< x2 mà f(x1 ) > f(x2 ) thì hàm số y=f(x) được gọi là hàm nghịch biến trên R.
2. Hàm số bậc nhất y = ax + b 
Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y=ax+b, trong đó a,b là những số cho trước và a≠0.
+ Nếu a > 0 thì hàm số y =ax+ b đồng biến trên R
+ Nếu a < 0 thì hàm số y =ax+ b nghịch biến trên R
+ Nếu a = 0 thì hàm số là hàm hằng y = b
3.Đồ thị hàm số y=ax+b(a≠0)
Đồ thị của hàm số y=ax+b(a≠0) là một đường thẳng:
+) Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b; 
+) Song song với đường thẳng y=ax nếu b≠0 và trùng với đường thẳng y=ax nếu b=0.
Đồ thị này cũng được gọi là đường thẳng y=ax+b và b được gọi là tung độ gốc của đường thẳng.
4. Đường thẳng song song
Hai đường thẳng y=ax+b (a≠0) và y=a′x+b′(a′≠0)song song với nhau khi và chỉ khi a=a′,b≠b′ và trùng nhau khi và chỉ khi a=a′,b=b′
5. Đường thẳng cắt nhau
Hai đường thẳng y=ax+b (a≠0) và y′=a′x+b′ (a′≠0) cắt nhau khi và chỉ khi a≠a′.
6. Góc tạo bởi đg thẳng y = ax + b và trục Ox
Gọi A là giao điểm của đường thẳng d:y=ax+b với trục Ox và T là một điểm thuộc đường thẳng, nằm phía trên trục Ox. Khi đó góc α=ˆTax được gọi là góc tạo bởi đường thẳng d:y=ax+b và trục Ox. 
7. Hệ số góc
Đường thẳng y=ax+b có  hệ số góc của Ví dụ: Hệ số góc của đường thẳng y=−2x+1 là a=−2
- Chú ý: khi b = 0 ta có hàm số y = ax. Trong trường hợp này, ta cũng nói rằng a là hệ số góc của đường thẳng y = ax
B. BÀI TẬP
Bài 32 trang 61 SGK 
a) Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất  y=(m–1)x+3 đồng biến?
b) Với những giá trị nào của k thì hàm số bậc nhất y=(5–k)x+1 nghịch biến? 
HD: 
a/ Hsố y = (m – 1)x + 3 đồng biến …….. m > 1
b/ Hsố y = (5 – k)x + 1 nghịch biến …….. k > 5
Bài 33 trang 61 SGK 
Với những giá trị nào của m thì đồ thị các hàm số y=2x+(3+m) và y=3x+(5–m) cắt nhau tại một điểm trên trục tung?
HD:
Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục tung  a ≠ a’, b = b’ ……… m = 1
Bài 34 trang 61 SGK 
Tìm giá trị của a để hai đường thẳng y=(a–1)x+2(a≠1) và y=(3–a)x+1(a≠3) song song với nhau.
HD: 
Hai đường thẳng //  a = a’, b ≠ b’ …….. a = 2
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài 1: 
a/ Vẽ trên cùng mặt phẳng Oxy đồ thị hai hàm số y = 2x và y = –2x + 4
b/ Tìm tọa độ giao điểm A của hai đồ thị trên.
c/ Gọi C là giao điểm của đường thẳng y = – 2x + 4 với trục hoành. Tính chu vi tam giác OAC.
d/ Tính góc tạo bởi đường thẳng y = – 2x + 4 với trục hoành.
Bài 2: (1 điểm). Cho hai hàm số:

         
 Với giá trị nào của k thì đồ thị của hàm số (1) và (2) là hai đường thẳng cắt nhau tại gốc tọa độ.


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (hoàn thành trên lớp học kết nối)
Câu 1: Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập số thực?




A.      	B.     	C. 	D.  
Câu 2: Hàm số nào là hàm số bậc nhất ?




[image: ]A.  B.        	C. 	D.                                              
Câu 3: Đồ thị ở bên biểu diễn cho hàm số nào ?                                                                                         


         	A. 	B.                                                       


	C. 	D.                                                     

Câu 4: Cho hàm số . Câu nào sau đây sai ?                                                                




A. 	      	B.             	C. 	       	D. 

Câu 5: Điểm nào thuộc đồ thị hàm số 




A. 	    	B.      	   	C.     	      	D. 

Câu 6: Đồ thị hàm số  song song với đồ thị hàm số nào ?



A.    	B.  	C. 	     	D. Cả A, B, C 

Câu 7: Cho hàm số y =  và 3 điểm A(-3;2); B(3;2); C(6;-4). Đồ thị hàm số nói trên đi qua điểm nào trong 3 điểm đã cho?
A. A và B              	B. B và C                	C. C và A       	D. Cả A; B; C
Câu 8: Tính a để đường thẳng y = (a - 2) x có hệ số góc bằng 2
A. a = 2                  	B. a = -2             	C. a = 4                 	D. a = -4

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đúng
	C
	A
	C
	D
	A
	D
	C
	B



Dặn dò
HS tự ôn phần tóm tắt các kiến thức cần nhớ cuối chương
Làm các bài tập trên lophocketnoi
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CHỦ ĐỀ: ĐƯỜNG TRÒN VÀ CÁC ĐỊNH LÍ LIÊN QUAN
Phiếu hướng dẫn học sinh tự học( Phần này các em không viết vào tập, các em đọc để biết cách học )
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Hoạt động 1: Tìm hiểu bài toán
	1/HS đọc bài toán SGK/ 104 
2/Rèn luyện cho HS cách vẽ hình; biết cách xác định khoảng cách từ tâm O đến các dây cung.

	Hoạt động 2: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
	1/ Sử dụng kết quả của bài toán ở mục 1 để đưa ra hai định lí về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.
2/Biết sử dụng các định lí để giải các bài toán liên quan
3/Rèn kĩ năng vẽ hình; chứng minh bài toán


Bài ghi học sinh(các em ghi vào tập bài học hình học)
Tiết 19 : LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY
1.Bài toán: SGK/104
2. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây:
a)Định lí 1:
	[image: ]
	

Cho (O); AB và CD là dây; OH, OK lần lượt là khoảng cách từ O đến AB và CD
a) Nếu AB = CD thì OH = OK
b) Nếu OH = OK thì AB = CD


Trong một đường tròn:
*Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.
*Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau
b)Định lí 2:
	[image: ]
	

Cho (O); AB và CD là dây; OH, OK lần lượt là khoảng cách từ O đến AB và CD
c) Nếu AB > CD thì OH < OK
d) Nếu OH < OK thì AB > CD
	


Trong hai dây của một đường tròn:
*Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn.
*Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn
3. Bài tập áp dụng: Bài  12/106 SGK
[bookmark: _GoBack][image: ]
a) Tính OH 
Vì OH[image: ]AB[image: ]AH =HB =[image: ]AB
Do đó: HB = [image: ] = 4cm.
Áp dụng định lý Pitago trong [image: ], ta có:
[image: ]
b) Chứng CD = AB.
Theo chứng minh câu a, ta có:
AH = HB = 4cm 
mà AI = 1cm
[image: ] IH = 3cm
Và ta cũng có: OH = 3cm.
Vậy hình chữ nhật KOHI có 2 cạnh kề bằng nhau nên KOHI là hình vuông. Nên OH = OK.
Theo định lý 1
[image: ]AB = CD.
Phiếu hướng dẫn học sinh tự học( Phần này các em không viết vào tập, các em đọc để biết cách học )
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	1/Hoạt động 1:Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
	1/Học sinh tìm hiểu mục 1.Từ đó nắm được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
2/Học sinh nắm được định lí về tiếp tuyến của đường tròn
3/Có kĩ năng vẽ hình; nhận biết được vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

	2/Hoạt động 2: Hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính của đường tròn
	1/Học sinh đọc và tìm hiểu về hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính của đường tròn.Nắm được số điểm chung của mỗi trường hợp, viết được các hệ thức
2/Học sinh giải được các bài tập liên quan



Tiết 20 : VỊ TRÍ CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN
1. Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn:
 a. Đường thẳng và đường tròn cắt nhau.
- Khi đường thẳng a và đường tròn (O) có hai điểm chung A và B ta nói đường thẳng a và đường tròn (O) cắt nhau. 
-Đường thẳng a còn gọi là cát tuyến của (O).
-Khi đó:  OH < R và[image: ]
[image: ]

b .Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau.
- Khi đường thẳng a và đường tròn (O) có một điểm chung C. Ta nói 
 + Đường tròn (O) và đường thẳng tiếp xúc nhau.
 + Đường thẳng a là tiếp tuyến của đường tròn (O).
  + Điểm C gọi là tiếp điểm.
[image: ]
OC[image: ]a, C[image: ]H, OH = R
**Định lý:
Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.
[image: ]
a[image: ](O) = C  [image: ] OC[image: ]a  tại C.
c.  Đường thẳng và đường tròn không giao nhau.

[image: ]

2. Hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính của đường tròn:
	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
	Số điểm chung
	Hệ thức giữa
d và R

	- Đường thẳng và đường tròn cắt nhau
- Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau
- Đường thẳng và đường tròn không giao nhau
	2
1
0
	d < R
d = R
d > R


3.Bài tập áp dụng:
Cho đường thẳng a và một điểm O cách a là 3cm.Vẽ đường tròn tâm O bán kính 5cm.
a)Đường thẳng a có vị trí như thế nào với (O)?Vì sao?
b)Gọi B và C là các giao điểm của đường thẳng a và (O).Tính BC
	[image: ]
	a. Đường thẳng a cắt đường tròn (O) vì [image: ].
b.  Xét [image: ] theo định lí Pitago 
OB2 = OH2 + HB2 [image: ]  = 4cm
[image: ] BC = 2.4 = 8cm


	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Hoạt động 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Bài tập tự luyện:
Cho (O;OA) hình vẽ. Tính AB
[image: ]
Hướng dẫn:Vì [image: ][image: ]
Áp dụng định lý Pitago trong tam giác vuông OAH, ta tính được AH
Mà  AB = 2AH.Kết luận
Bài tập trắc nghiệm:Chọn các câu đúng:
1)Cho đường tròn (O;5cm), dây AB có độ dài là 6cm. Khoảng cách từ tâm đường tròn đến dây AB là:


A. 4cm		B. 3cm		C.  		D. cm.

2)Cho đường tròn (O;5cm), dây AB không đi qua O. Từ O kẻ OM vuông góc với AB (), biết OM =3cm. Khi đó độ dài dây AB bằng:
	A. 4cm		B. 8cm		C. 6cm		D. 5cm
3) Cho đường tròn (O; R = 25). Khi đó dây cung lớn nhất của đường tròn đó bằng?
A. 12,5          B. 25           C. 50           D. 20
4)Cho (O;10cm), điểm I cách O một khoảng 6cm. Qua I kẻ dây cung HK vuông góc với OI. Khi đó độ dài dây HK là:
	A. 8cm		B. 10cm		C. 12cm		D. 16cm
5) Cho (O; 6cm) và đường thẳng a. Gọi d là khoảng cách từ tâm O đến a. Điều kiện để a cắt (O) là:
A. Khoảng cách d < 6cm                            B. Khoảng cách d = 6 cm
C. Khoảng cách d ≤ 6cm                            D. Khoảng cách d > 6 cm
6)Cho (O, 15 cm), dây AB cách tâm 9 cm thì độ dài dây AB là:
A. 12 cm        B. 16 cm        C. 20 cm        D. 24 cm
7)Khẳng định nào sau đây là sai:
A.Trong một đường tròn,hai dây bằng nhau thì cách đều tâm .
B.Trong một đường tròn,hai dây cách đều tâm  thì bằng nhau .
C.Trong hai dây của một đường tròn, dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn .
D.Trong một đường tròn,dây nào gần tâm hơn thì dây đó nhỏ hơn 
8)Cho hình vẽ biết MN = PQ.Câu nào đúng:
 [image: ]
A.AE=2.OE     B.OE = OF     C. OE > OF      D. OE < OF
9) Khẳng định nào sau đây là sai:
A.Trong một đường tròn,hai dây bằng nhau thì cách đều tâm .
B.Trong một đường tròn,hai dây cách đều tâm  thì bằng nhau .
C.Trong hai dây của một đường tròn, dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn D.Trong một đường tròn,dây nào gần tâm hơn thì dây đó nhỏ hơn 
10)Cho (O) đường kính 6cm, dây AB = 2cm.Khoảng cách từ O đến AB bằng:




A.  	B.  	           C.         D.  
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